
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tổ 11, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

08/04/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI XUẤT NHẬP KHẨU KHẢI HOÀN

0109588622

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chăn nuôi gia cầm
Chi tiết: Nuôi và kinh doanh gia cầm; Nuôi và tổ chức chăn 
nuôi gia công gà thịt, gà đẻ trứng, gà giống, vịt thịt, vịt giống, 
vịt đẻ trứng và các loại gia cầm khác. - Nuôi và tổ chức nuôi 
gia công gà chọi để xuất khẩu. 

0146

2. Nuôi trồng thuỷ sản biển
Chi tiết: Sản xuất kinh doanh tôm thương phẩm; tôm giống các 
loại (tôm sú, tôm chân trắng) - Sản xuất cá giống và cá thương 
phẩm.

0321

3. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
Chi tiết: - Sản xuất kinh doanh tôm thương phẩm; tôm giống 
các loại (tôm sú, tôm chân trắng) - Sản xuất cá giống và cá 
thương phẩm. 
-  Nuôi cá sấu nước ngọt (theo Tiêu chuẩn ngành 04TCN 
87:2006 về quy phạm kỹ thuật nuôi cá sấu nước ngọt do Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

0322

4. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Chi tiết: - Giết mổ gia súc, gia cầm - Chế biến thực phẩm từ 
thịt gia súc, gia cầm. - Sản xuất thịt gia súc, gia cầm và các sản 
phẩm từ thịt gia súc, gia cầm

1010

5. Hoạt động thú y
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ xét nghiệm thú y (Điều 108 của 
Luật thú y và Nghị định 35/2016/NĐ-CP hướng dẫn luật thú y)

7500

6. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết: Sản xuất chế biến đồ uống.

1104

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VẬN TẢI XUẤT NHẬP KHẨU 
KHẢI HOÀN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KHAI HOAN EXPORT TRANSPORTATION 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0345518992
Email:

Fax:
Website:
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7. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
Chi tiết: Sơ chế các loại ngô, đậu, sắn, cám gạo, tấm gạo và bột 
cá để xuất khẩu.

0163

8. Sản xuất than cốc 1910

9. Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế
Chi tiết: Sản xuất than các loại

1920

10. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm công nghệ sinh học và hóa 
chất chuyên dùng trong chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản

2029

11. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
Chi tiết: Sản xuất chế biến thức ăn nhanh, món ăn, thức ăn chế 
biến sẵn.

1075

12. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết: Chế biến thực phẩm từ rau, củ, quả,...

1030

13. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
Chi tiết: Sản xuất phân bón.

2012

14. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, vũ trường, phòng 
karaoke và các dịch vụ kèm theo) 

5610

15. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

16. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn
Chi tiết: Nuôi và tổ chức chăn nuôi gia công lợn giống, lợn thịt

0145

17. Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: Xây dựng trại chăn nuôi.

4102

18. Cho thuê xe có động cơ
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật

7710

19. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

20. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Cho thuê kho, bãi; Cho thuê nhà xưởng; Kinh doanh 
bất động sản (theo Luật Kinh doanh bất động sản)

6810

21. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn ngô và các loại hạt ngũ cốc khác; Bán buôn 
hoa và cây; Bán buôn động vật sống; Bán buôn thức ăn và 
nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản; bán 
buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)

4620

22. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

23. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt, trứng gia cầm  và các sản phẩm từ thịt; 
Bán buôn thủy sản; Bán buôn rau, quả; Bán buôn cà phê; Bán 
buôn chè; Bán buôn sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; Bán buôn thực 
phẩm khác

4632
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24. Bán buôn đồ uống
(riêng kinh doanh rượu chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật và phù hợp với quy hoạch)

4633

25. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước 
hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. (Đối với kinh doanh 
dược phẩm, chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo 
quy định của pháp luật)

4649

26. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc thiết bị y tế

4659

27. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón và hóa chất khác sử dụng trong 
nông nghiệp (đối với thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp, chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật); bán buôn thức ăn chăn 
nuôi gia súc, gia cầm và tôm cá.

4669(Chính)

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Giao nhận hàng hóa; - Dịch vụ đại lý vận tải hàng 
hóa

5229

29. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

30. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi 
(minimarket), Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp. (trừ 
thịt động vật hoang dã thuộc danh mục cấm; riêng rượu và 
thuốc lá điếu nội địa, chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật)

4711

31. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng 
chuyên doanh. Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên 
doanh. Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh. Bán 
lẻ sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm 
chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên 
doanh. Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên 
doanh (trừ thịt động vật hoang dã thuộc danh mục cấm)

4722

32. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
(riêng rượu chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo 
quy định của pháp luật)

4723

33. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

4724

34. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

4791
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7.000.000.000 VNĐ

35. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ  thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và tôm cá.

4773

36. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ cung cấp suất ăn theo hợp đồng

5629

37. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
(phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới)

5621

38. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

39. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và 
vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán 
lẻ dầu hoả, gas, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4752

40. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác; Bán buôn 
khí đốt và các sản phẩm liên quan

4661

41. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn vật 
liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

42. Bốc xếp hàng hóa 5224

43. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

44. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

45. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

46. (đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 050949601

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Bản Bung Lanh, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh 
Nhai, Tỉnh Sơn La, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Bản Bung Lanh, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La, 
Việt Nam

ĐIÊU CHÍNH VĂN Nam
19/08/1995 Thái Việt Nam

14/08/2014 Công an Tỉnh Sơn La

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       050949601
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Bản Bung Lanh, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh 
Nhai, Tỉnh Sơn La, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Bản Bung Lanh, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La, 
Việt Nam

Họ và tên:   ĐIÊU CHÍNH VĂN Nam

19/08/1995 Thái Việt Nam

14/08/2014 Công an Tỉnh Sơn La

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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